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MÔN :  LỊCH SỬ + ĐỊA LÍ

MỨC 1 MỨC 2 MỨC 3 MỨC 4 TỔNGTT CHỦ ĐỀ

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

Số câu 2 2

Câu số 1,2

1

Xây dựng 
chủ nghĩa xã 
hội  miền Bắc 
và đấu tranh 
thống nhất 
đất nước 
(1954-1975)

Số điểm 2,0 2,0

Số câu 1 1 1 1

Câu số 3 4

2

Xây dựng đất 
nước (Từ 
1975 đến nay)

Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0

Số câu 2 1 2 3 2

Câu số 6,7 8 9,10
3

Các châu lục 
trên thế giới

Số điểm 2,0 1,0 2,0 3,0 2,0

Số câu 1 1

Câu số 54 Lịch sử, Địa 
lí địa phương

Số điểm 1,0 1,0

Tổng số câu 4 2 1 3 1 6 4

Tổng số điểm 4,0 3,0 2,0 1,0 6,0 4,0

     



Trường T.H Nguyễn Tất Thành 
Tổ khối 5

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Năm học 2023 - 2024 
Môn: Lịch sử – Địa lí
(Thời gian: 40 phút)

I. PHẦN LỊCH SỬ
Câu 1.(1đ -M1) Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
“Sấm sét đêm giao thừa” diễn ra vào thời gian nào ?

A. Đêm 30 tết Đinh Mùi năm 1967                     
B. Đêm 30 tết Mậu Thân 1968
C. Đêm 30 tết Kỉ Dậu 1969                                 
D. Đêm 30 tết Canh Tuất 1970

Câu 2.(1đ-M1) Nối sự kiện lịch sử phù hợp với mốc thời gian trong bảng sau:
Sự kiện lịch sử Mốc thời gian

27/01/1973
Chiến thắng Điện Biên Phủ.

19/05/1959
07/05/1954

Lễ kí Hiệp định Pa-ri
30/04/1975

 Câu 3.(1đ-M2): Hãy điền những nội dung phù hợp vào các chỗ (...) trong bảng.
Nội dung Quyết định của Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI

Tên nước ……………………………………………………………….
Quốc huy, quốc kì ……………………………………………………………….
Quốc ca ……………………………………………………………….
Thủ đô ……………………………………………………………….
Thành phố Sài Gòn 
– Gia Định ……………………………………………………………….

Câu 4. (1đ-M2) Nhà máy thủy điện Hòa Bình có những vai trò gì đối với công cuộc xây 
dựng đất nước?
Câu 5. (1đ-M4): Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về một di tích lịch sử được 
xếp hạng di tích cấp Quốc gia của tỉnh ĐăkLăk.
II. PHẦN ĐỊA LÍ
Câu 6. (0,5 đ-M1) Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng. 
Châu lục lạnh nhất thế giới là :
          A. Châu Mĩ                                                     B. Châu Âu             
          C. Châu Nam Cực                                          D. Châu Đại Dương 
Câu 7. (1đ-M1) Tìm từ cho sẳn thích hợp điền vào chỗ trống
           (tây; xích đạo; ôn hòa, trắng, phát triển)
      Châu Âu nằm phía .......................... , có khí hậu ............................ Đa số dân cư 
châu Âu là ……………….... Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế................................
Câu 8. (1đ-M2) Điền tên châu lục phù hợp với tên nước 



                               Tên nước                                       Tên châu lục

1. Ai Cập a) ........................................

2. Hoa Kì b) ........................................
3. Pháp c) .........................................
4. Ô-xtrây-li-a d) ........................................

Câu 9. (1,5đ- TL-M3): Châu lục nào có nhiều động vật hoang dã nhất thế giới? Em hãy 
đưa ra một số biện pháp để bảo vệ các loài động vật hoang dã đó?
Câu 10. (1đ - TL-M3): Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN
I. PHẦN LỊCH SỬ
Câu 1.(1đ)         B. Đêm 30 tết Mậu Thân 1968
Câu 2. (1đ)   (Mỗi ý đúng 0,25 đ) 

Sự kiện lịch sử Mốc thời gian
27/01/1973Chiến thắng Điện Biên Phủ.
19/05/1959
07/05/1954

Lễ kí Hiệp định Pa-ri
30/04/1975

Câu 3. (1đ) 
Nội dung Quyết định của Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI

Tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc huy, quốc kì cờ đỏ sao vàng
Quốc ca Tiến quân ca;
Thủ đô Hà Nội
Thành phố Sài Gòn – Gia Định  Đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 4. (1đ): Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là một trong những công trình thuỷ điện lớn 
bậc nhất ở châu Á. Nhờ đập ngăn lũ Hoà Bình, đồng bằng Bắc Bộ thoát khỏi những trận 
lũ lụt khủng khiếp. Từ Hoà Bình, dòng điện đã về tới mọi miền Tổ quốc.
Câu 5. (1đ): HS tự viết theo các ý: giới thiệu tên của di tích; nêu được 1 số đặc điểm 
đặc trưng của di tích đó.
II. PHẦN ĐỊA LÍ
Câu 1. (0,5 đ) C. 
Câu 2. (1đ) (Mỗi ý đúng 0,25 đ):  Điền theo thứ tự: tây – ôn hòa –trắng - phát triển
Câu 3. (Mỗi ý đúng 0,25 đ)

Tên nước Tên châu lục
1. Ai Cập a) Châu Phi
2. Hoa Kì b) Châu Mĩ
3. Pháp c) Châu Âu
4.Ô-xtrây-li-a d) Châu Đại Dương

Câu 4. (1đ) Châu Phi
- HS tự được nêu ít nhất 3 biện pháp



VD:  Hiện nay, các tổ chức bảo vệ động vật trên thế giới và chính quyền các nước châu Phi 
đã có nhiều biện pháp như kiểm soát, tuyên truyền, ban hành các quy định và xây dựng 
các khu bảo tồn thiên nhiên để bảo vệ động vật hoang dã cũng như môi trường sống của 
chúng
Câu 5. (1đ) Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì:
- Có nhiều đồng bằng màu mỡ ven sông lớn và ven biển.
- Khí hậu gió mùa nóng ẩm phù hợp với điều kiện sinh thái của lúa gạo.
- Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
- Nguồn lao động dồi dào và có nhiều kinh nghiệm.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Duyệt của BGH                                                                            Người ra đề

 

                                                                                            Nguyễn Thị Bích Hiền



Trường T.H Nguyễn Tất Thành 
Họ và tên: ....................................
Lớp:..............................................

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
Năm học 2023 - 2024
Môn: Lịch sử – Địa lí
(Thời gian: 40 phút)

 Điểm Lời nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

I. PHẦN LỊCH SỬ
Câu 1.(1đ) Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
“Sấm sét đêm giao thừa” diễn ra vào thời gian nào ?
       A. Đêm 30 tết Đinh Mùi năm 1967                B. Đêm 30 tết Mậu Thân 1968
       C. Đêm 30 tết Kỉ Dậu 1969                            D. Đêm 30 tết Canh Tuất 1970
Câu 2.(1đ) Nối sự kiện lịch sử phù hợp với mốc thời gian trong bảng sau:

Sự kiện lịch sử Mốc thời gian
27/01/1973Chiến thắng Điện Biên Phủ. 19/05/1959
07/05/1954Lễ kí Hiệp định Pa-ri 30/04/1975

 Câu 3.(1đ): Hãy điền những nội dung phù hợp vào các chỗ (...) trong bảng.
Nội dung Quyết định của Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI

Tên nước ……………………………………………………………….
Quốc huy, quốc kì ……………………………………………………………….
Quốc ca ……………………………………………………………….
Thủ đô ……………………………………………………………….
Thành phố Sài Gòn – 
Gia Định ……………………………………………………………….

Câu 4. (1đ) Nhà máy thủy điện Hòa Bình có những vai trò gì đối với công cuộc xây 
dựng đất nước?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Câu 5. (1đ: Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về một di tích lịch sử được xếp 
hạng di tích cấp Quốc gia của tỉnh ĐăkLăk.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..…………
II. PHẦN ĐỊA LÍ
Câu 6. (1đ) Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng. 
Châu lục lạnh nhất thế giới là :
          A. Châu Mĩ                                                     B. Châu Âu             
          C. Châu Nam Cực                                          D. Châu Đại Dương 
Câu 7. (1đ) Tìm từ cho sẳn thích hợp điền vào chỗ trống (xích đạo; tây; ôn hòa, kinh tế 
phát triển, đông, da trắng)
      Châu Âu nằm ở phía .............. châu Á, có khí hậu ........................ Đa số dân cư châu 
Âu là người ……………….... Nhiều nước châu Âu có nền..............................................
Câu 8. (1đ) Điền tên châu lục phù hợp với tên nước 
                               Tên nước                                       Tên châu lục

1. Ai Cập a) ........................................
2. Hoa Kì b) ........................................
3. Pháp c) .........................................
4. Ô-xtrây-li-a d) ........................................

Câu 9. (1đ): Châu lục nào có nhiều động vật hoang dã nhất thế giới? Em hãy đưa ra một 
số biện pháp để bảo vệ các loài động vật hoang dã đó?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………
Câu 10. (1đ): Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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